






















STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

1 Nguyễn Huy Hoàng

Chủ tịch 

HĐQT

(TV độc lập)

20/04/2022
Bổ 

nhiệm

1.1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Vợ 20/04/2022

1.2 Nguyễn Song Hoàng An Con 20/04/2022

1.3 Nguyễn Hoàng Khánh An Con 20/04/2022

1.4 Nguyễn Hoàng Tâm An Con 20/04/2022

1.5 Nguyễn Thị Mai Mẹ đẻ 20/04/2022

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

1.6 Nguyễn Việt Thắng Anh trai 20/04/2022

1.7 Hồ Thị Tú Anh Chị dâu 20/04/2022

1.8 Nguyễn Thị Kim Hoa Mẹ vợ 20/04/2022

1.9 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Chị gái 20/04/2022

1.10 Trần Quốc Hùng Anh rể 20/04/2022

1.11 Nguyễn Thị Hải Yến Chị gái 20/04/2022

1.12 Bùi Huy Hùng Anh rể 20/04/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

1.13 Nguyễn Bích Hường Chị gái 20/04/2022

1.14 Hoàng Quốc Thắng Anh rể 20/04/2022

2 Lê Chí Hiếu
Chủ 

tịch HĐQT
06/2001 08/02/2022

Miễn 

nhiệm

2.1 Phạm Thị Xuân Lan Vợ 06/2001 08/02/2022

2.2 Lê Dã Hạc con 06/2001 08/02/2022

2.3 Lê Xuân Phúc An con 06/2001 08/02/2022

2.4 Lê Chí Hồng Hạnh em 06/2001 08/02/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

2.5 Lê Chí Sĩ  em 06/2001 08/02/2022

2.6 Lê Chí Thủ Khoa em 06/2001 08/02/2022

2.7 Lê Chí Hồng Hà em 06/2001 08/02/2022

2.8 Phan Thị Mỹ Dung em dâu 06/2001 08/02/2022

2.9 Lê Thị Linh Uyên em dâu 06/2001 08/02/2022

2.10

Công ty CP Quản lý và 

Kinh doanh Chợ Nông 

Sản Thủ Đức

Chủ tịch HĐQT 0302840598
QL 1A, P. Tam Bình, Q. 

Thủ Đức
10/2012 08/02/2022

2.11

Công ty CP ngoại 

thương và phát triển đầu 

tư TPHCM

Chủ tịch HĐQT 0300590663

28 Phùng Khắc Khoan, 

P. Đa Kao, Quận 1, 

TP.HCM

04/2019 08/02/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

2.12
Công ty CP Thuduc 

House Wood Trading
Chủ tịch HĐQT 0312516784

28 Phùng Khắc Khoan, 

P. Đa Kao, Quận 1, 

TP.HCM

01/2016 08/02/2022

3 Dương Ngọc Hải

Thành viên 

HĐQT

(TV độc lập)

12/2021

3.1 Dương Ngọc Hiệp Bố đẻ 12/2021

3.2 Trương Thị Lan Mẹ đẻ  12/2021

3.3 Võ Trường Thành Bố vợ 12/2021

3.4 Diệp Thị Thu Mẹ vợ 12/2021

3.5 Võ Diệp Cẩm Vân Vợ 12/2021
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

3.6 Dương Phương Nghi Con  12/2021

3.7 Dương Gia Uy Con  12/2021

3.8 Dương Thị Ngọc Hà Em gái 12/2021

3.9 Dương Thị Ngọc Hân Em gái 12/2021

4 Đàm Mạnh Cường

Thành viên 

HĐQT kiêm 

TGĐ

11/2021

4.1 Hoàng Thanh Thủy Vợ 11/2021

4.2 Đàm Tá Lâm Vũ Con trai 11/2021
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

4.3 Đàm Tá Lâm Phong Con trai 11/2021

4.4 Đàm Tá Lâm Sơn Con trai 11/2021

4.5 Đàm Tá Văn Bố đẻ 11/2021

4.6 Trần Thị Thiện Mẹ đẻ 11/2021

4.7 Đàm Thị Minh Thúy Chị gái 11/2021

4.8 Wei Kwang Lu Anh rể 11/2021

4.9 Đàm Mạnh Hùng Anh trai 11/2021
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

4.10 Phan Thị Minh Ngọc Chị dâu 11/2021

4.11 Hoàng Xuân Dinh Bố vợ 11/2021

4.12 Nguyễn Thị Loan Mẹ vợ 11/2021

4.13
Công ty cổ phần Vàng 

bạc Đá quý Bến Thành

Thành viên 

HĐQT
0300847936

312 Hai Bà Trưng, 

Phường Tân Định, Quận 

1, TPHCM

11/2021 28/01/2022
Từ 

nhiệm

4.14

Công ty cổ phần Tổng 

công ty Dâu tằm tơ Việt 

Nam

Thành viên 

HĐQT
5801198921

20 Quang Trung, Phường 

2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng
11/2021

4.15
Công ty CP Vận tải đa 

phương thức Duyên Hải
Chủ tịch HĐQT 0200793081

Số 189 đường đi Đình 

Vũ, Phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, Hải Phòng

11/2021

4.16
Công ty TNHH Bách 

Phú Thịnh
Chủ tịch HĐTV 0310156617

2A Phan Chu Trinh, 

Phường Hiệp Phú, Quận 

9, TPHCM

11/2021 25/11/2022
Từ 

nhiệm
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

4.17

Công ty cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Năng lượng 

Hoàng Gia

Chủ tịch HĐQT 0314807644

86/42 Phổ Quang, 

Phường 2, Quận Tân 

Bình, TPHCM

11/2021

4.18
Công ty Cổ phần Quản 

lý Quỹ Hợp Lực
Chủ tịch HĐQT 0305706456

Tầng 25, FLC Twin 

Towers, 265 Cầu Giấy, P. 

Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, 

Hà Nội

12/04/2022
Bổ 

nhiệm

5 Tạ Chí Cường TV HĐQT 12/2021 24/02/2022
Miễn 

nhiệm

5.1 Tạ Nhu Bố đẻ 12/2021 24/02/2022

5.2 Phạm Thị Loan Mẹ đẻ  12/2021 24/02/2022

5.3 Nguyễn Hữu Thanh  Bố vợ 12/2021 24/02/2022

5.4 Đỗ Thị Mỹ Dung Mẹ vợ 12/2021 24/02/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

5.5 Nguyễn Phương Thảo Vợ 12/2021 24/02/2022

5.6 Tạ Khánh Quỳnh Ngân Con  12/2021 24/02/2022

5.7 Tạ Bảo Lâm Con  12/2021 24/02/2022

5.8 Tạ Khánh Quỳnh Giang Con  12/2021 24/02/2022

5.9 Tạ Chí Hùng Em trai 12/2021 24/02/2022

5.10 Tạ Chí Minh Em trai 12/2021 24/02/2022

5.11 Nguyễn Thị Thu Tiến Em dâu 12/2021 24/02/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

5.12 Đỗ Nguyễn Thuỵ Giao Em dâu 12/2021 24/02/2022

5.13
Công ty CP Techhaus 

Việt Nam
Chủ tịch HĐQT 0315936794

Lầu 17-11, Toà nhà 

Vincom Đồng Khởi, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

12/2021 24/02/2022

5.14
Công ty CP TM-DV 

Pensilia
Chủ tịch HĐQT  310691036

10 Trương Quyền, 

Phường 6, Quận 3, HCM
12/2021 24/02/2022

5.15
Công ty TNHH Bách 

Phú Thịnh

TV. HĐTV 

kiêm TGĐ
411022000509

Phường Hiệp Phú, Quận 

9, TPHCM
12/2021 24/02/2022

5.16 Công ty CP MyMind Chủ tịch HĐQT  1301080794

Số 75, đường 30/4, 

Phường An Hội, Thành 

phố Bến Tre, Tỉnh Bến 

Tre, Việt Nam

12/2021 24/02/2022

6 Lữ Minh Sơn
TV HĐQT 

kiêm Phó TGĐ
11/2021 14/03/2022

Miễn 

nhiệm

6.1 Lữ Văn Quyền Bố đẻ 11/2021 14/03/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

6.2 Nguyễn Thị Mỹ Mẹ đẻ  11/2021 14/03/2022

6.3 Phạm Gia Khang Bố vợ 11/2021 14/03/2022

6.4 Nguyễn Thị Xuân Thu Mẹ vợ 11/2021 14/03/2022

6.5 Phạm Vân Anh Vợ 11/2021 14/03/2022

6.6 Lữ Duy Anh Con đẻ 11/2021 14/03/2022

6.7 Lữ Minh Anh Con đẻ 11/2021 14/03/2022

6.8 Lữ Kim Phụng Chị ruột 11/2021 14/03/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

6.9 Lữ Minh Hải Anh ruột 11/2021 14/03/2022

6.10 Lữ Thị Ngọc Cẩm Chị ruột 11/2021 14/03/2022

6.11 Lữ Thị Ngọc Trang Em ruột 11/2021 14/03/2022

6.12 Lữ Tiến Dũng Em ruột 11/2021 14/03/2022

6.13 Lữ Phước Long Em ruột 11/2021 14/03/2022

6.14 Lữ Ngọc Châu Em ruột 11/2021 14/03/2022

6.15 Lê Thị Bích Vân Chị dâu 11/2021 14/03/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

6.16 Văn Thị Tú Oanh Em dâu 11/2021 14/03/2022

6.17 Trương Thị Cẩm Quỳnh Em dâu 11/2021 14/03/2022

6.18 Võ Đức Tuấn Em rể 11/2021 14/03/2022

6.19 Phạm Tấn Đạt Em rể 11/2021 14/03/2022

6.20
CTCP Đầu Tư Lộc Phú 

Nhân
Kế toán trưởng 314526202

3-5 Pasteur, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, TP.HCM

11/2021 14/03/2022

1 Đàm Mạnh Cường Như mục I
Tổng Giám 

đốc
Như mục I Như mục I 30/11/2021

2 Lữ Minh Sơn Như mục I
Phó Tổng 

Giám Đốc 
Như mục I Như mục I 30/11/2021 01/03/2022

Miễn 

nhiệm

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Người có liên quan đến Thành viên Ban Tổng Giám Đốc
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

3 Trần Quang Nhường
Phó Tổng 

Giám Đốc 
06/2001 11/02/2022

Miễn 

nhiệm

3.1 Bùi Thị Bích Loan Vợ 06/2001 11/02/2022

3.1 Trần Bình An Con 06/2001 11/02/2022

3.1 Trần Quang Khiêm Anh ruột 06/2001 11/02/2022

3.1 Trần Thị Minh Nguyệt Chị ruột 06/2001 11/02/2022

3.1 Trần Quang Tín Em ruột 06/2001 11/02/2022

3.1 Lê Thị Tuyết Nhung Chị dâu 01/2021 11/02/2022

3.1 Võ Thị Hòa Em dâu 01/2021 11/02/2022

3.1
Công ty Cổ Phần Đầu 

Tư Lộc Phú Nhân

Chủ Tịch 

HĐQT kiêm TG
0314526202

3-5 Pasteur Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, TP.HCM

07/2017 11/02/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

4 Lê Chí Thủ Khoa Phó TGĐ 11/2021 01/03/2022
Miễn 

nhiệm

4.1 Nguyễn Thị Hoa Mẹ vợ 11/2021 01/03/2022

4.2 Phan Thị Mỹ Dung Vợ   11/2021 01/03/2022

4.3 Lê Chí Thiên Kiều Con đẻ 11/2021 01/03/2022

4.4 Lê Chí Vương Khải Con đẻ 11/2021 01/03/2022

4.5 Lê Chí Mỹ Khanh Con đẻ 11/2021 01/03/2022

4.6 Lê Chí Hiếu Anh ruột 11/2021 01/03/2022

4.7 Lê Chí Sĩ Anh ruột 11/2021 01/03/2022

4.8 Lê Chí Hồng Hạnh Chị ruột 11/2021 01/03/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

4.9 Lê Chí Hồng Hà Em ruột 11/2021 01/03/2022

4.10 Ngô Đình Hoàng Anh rể 11/2021 01/03/2022

4.11 Lê Thanh Long Em rể 11/2021 01/03/2022

4.12 Phạm Thị Xuân Lan Chị dâu 11/2021 01/03/2022

4.13 Lê Thị Linh Uyên Chị dâu 11/2021 01/03/2022

1 Dương Ngọc Hải Như mục I
Chủ tịch 

UBKT
Như mục I Như mục I 22/04/2022

Bổ 

nhiệm

2 Nguyễn Huy Hoàng Như mục I
Thành viên 

UBKT
Như mục I Như mục I 22/04/2022

Bổ 

nhiệm

IV. BAN KIỂM SOÁT

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

1 QUAN DIỄM TRANG
Trưởng ban 

kiểm soát
22/12/2021 20/04/2022

Miễn 

nhiệm

1.1 QUAN MINH CẢNH Bố đẻ 22/12/2021 20/04/2022

1.2 LÊ THỊ KIM HOA Mẹ đẻ  22/12/2021 20/04/2022

1.3 TRẦN HỒNG KIM Bố chồng 22/12/2021 20/04/2022

1.4
NGUYỄN THỊ NGỌC 

PHƯỢNG
Mẹ chồng 22/12/2021 20/04/2022

1.5 TRẦN HỒNG KHẢI Chồng 22/12/2021 20/04/2022

1.6
TRẦN QUAN HỒNG 

PHÚC
Con đẻ 22/12/2021 20/04/2022

1.7
TRẦN QUAN DIỄM 

NGÂN
Con đẻ 22/12/2021 20/04/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

1.8
QUAN MINH QUỐC 

CƯỜNG
Em ruột 22/12/2021 20/04/2022

1.9
HOÀNG THỊ HỒNG 

THỦY
Em dâu 22/12/2021 20/04/2022

2 THÁI BẰNG ÂU
Thành viên 

BKS
04/2006 20/04/2022

Miễn 

nhiệm

2.1 Thái Bằng Khởi Minh Con 04/2006 20/04/2022

2.2 Thái Bằng Khải Phong Con 04/2006 20/04/2022

2.3 Thái Ngọc Anh Chị ruột 04/2006 20/04/2022

2.4 Han Cuong Anh rể  01/2021 20/04/2022

2.5 Thái Ngọc Linh Chị ruột 04/2006 20/04/2022

2.6 Nguyễn Văn Bảy Anh rể  01/2021 20/04/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

2.7 Thái Quang An Anh ruột 04/2006 20/04/2022

2.8 Lê Thị Danh Chị dâu  01/2021 20/04/2022

2.9
Hiệp hội các nhà đầu tư 

tài chính Việt Nam VAFI

Ủy viên Ban 

chấp hành

Tầng 6 – Tòa nhà Đa 

Năng – Số 169, Phố 

Nguyễn Ngọc Vũ, 

Phường Trung Hòa, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

2005 20/04/2022

3 THÁI DUY PHƯƠNG
Thành viên 

BKS
04/2015 20/04/2022

Miễn 

nhiệm

3.1 Thái Văn Tâm Cha ruột 04/2015 20/04/2022

3.2 Nguyễn Thị Lệ Mẹ ruột 04/2015 20/04/2022

3.3 Lê Đường Cha vợ 01/2021 20/04/2022

3.4 Nguyễn Thị Hồng Nhung Mẹ vợ 01/2021 20/04/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

3.5 Lê Minh Hoàng Lan Vợ 04/2015 20/04/2022

3.6 Thái Đông Nghi Con 04/2015 20/04/2022

3.7 Thái Gia Cát Tường Con 04/2015 20/04/2022

3.8 Thái Vĩnh Trường Em ruột 04/2015 20/04/2022

3.9 Cao Thụy Bích Trâm Em dâu 01/2021 20/04/2022

3.10
Công ty Đầu tư tài chính 

Nhà nước TP. HCM

Phó Trưởng 

Phòng Quản trị 

Nguồn nhân lực

0300535140
67-73 Nguyễn Du, P. Bến 

Nghé, Quận 1, TP.HCM
08/2016 20/04/2022

3.11
Công ty CP Cảng Tân 

Cảng Hiệp Phước

Thành viên 

BKS
0309924984

Lô A9, Khu A, KCN 

Hiệp Phước, Đường số 1, 

Long Thới, Nhà Bè, Hồ 

Chí Minh

04/2016 20/04/2022

1 Lê Thị Ngọc Cẩm
Kế toán 

trưởng
11/2021 01/07/2022

Miễn 

nhiệm

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trang 21/29 PL - 01   



STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

1.1 Lê Công Thanh Bố đẻ 11/2021 01/07/2022

1.2 Nguyễn Thị Mai Thúy Mẹ đẻ 11/2021 01/07/2022

1.3 Lê Thị Ngọc Ẩn Chị ruột 11/2021 01/07/2022

1.4 Lê Thị Châu Báu Em ruột 11/2021 01/07/2022

1.5 Lê Thị Ngọc Ngà Em ruột 11/2021 01/07/2022

1.6 Nguyễn Như Tùng Anh rể 11/2021 01/07/2022

1.7 Phạm Minh Tuân Chồng 11/2021 01/07/2022

1.8 Trần Huỳnh Đức Phi Anh rể 11/2021 01/07/2022

2 Nguyễn Thị Hà
Kế toán 

trưởng
01/07/2022

Bổ 

nhiệm
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

2.1 Nguyễn Đình Hữu Bố đẻ 01/07/2022

2.2 Lê Thị Nhung Mẹ đẻ 01/07/2022

2.3 Nguyễn Việt Dũng Anh trai 01/07/2022

2.4 Nguyễn Đình Hiệu Em trai 01/07/2022

2.5 Lương Thị Minh Hạnh Con đẻ 01/07/2022

2.6 Lương Thị Minh Hòa Con đẻ 01/07/2022

2.7 Nguyễn Thị Nhung Chị dâu 01/07/2022

2.8 Hà Thị Thu Thủy Em dâu 01/07/2022

VI. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, THƯ KÝ HĐQT
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

1 Văn Thị Huệ

Người ủy 

quyền CBTT, 

Người phụ 

trách quản trị 

kiêm thư ký 

HĐQT

03/12/2021

1.1 Cao Thị Thực Mẹ đẻ 03/12/2021

1.2 Văn Đình Dũng Anh trai 03/12/2021

1.3 Văn Đình Tuấn Anh trai 03/12/2021

1.4 Nguyễn Thị Hương Chị dâu 03/12/2021

1.5 Lê Thị Hà Chị dâu 03/12/2021

1.6

Công ty TNHH Nước 

Đá Tinh Khiết Đông An 

Bình

P. Giám Đốc 0304029762

4 Đường số 4, KP.5, 

P.Tam Bình, Tp.Thủ 

Đức, TP.HCM

01/06/2022
Bổ 

nhiệm

2 BÙI THANH TRÚC

Người phụ 

trách quản trị 

kiêm thư ký 

HĐQT

01/01/2021 11/01/2022
Miễn 

nhiệm
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

2.1 Bùi Văn Sanh Bố đẻ 01/01/2021 11/01/2022

2.2 Lê Thị Bạch Cúc Mẹ đẻ 01/01/2021 11/01/2022

2.3 Nguyễn Hoàng Phượng Bố chồng 01/01/2021 11/01/2022

2.4 Nguyễn Thị Kim Sa Mẹ chồng 01/01/2021 11/01/2022

2.5 Nguyễn Hoàng Cương Chồng 01/01/2021 11/01/2022

2.6
Nguyễn Hoàng Minh 

Khuê
Con gái 01/01/2021 11/01/2022

2.7 Bùi Thanh Xuân Em gái 01/01/2021 11/01/2022

2.8

Công ty CP đầu tư và 

phát triển Dự án hạ tầng 

Thái Bình Dương

TV.HĐQT 303614496

31/21 Kha Vạn Cân, P. 

Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ 

Đức, Tp.HCM

01/01/2021 11/01/2022

VII. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

1 Quan Diễm Trang Như mục IV
Trưởng ban 

toán nội bộ
Như mục IV Như mục IV 25/04/2022 01/12/2022

Miễn 

nhiệm

2 Bùi Thanh Trúc Như mục VI

Trưởng Ban 

kiểm toán nội 

bộ

Như mục VI Như mục VI 04/01/2022 25/04/2022
Miễn 

nhiệm

3 Nguyễn Văn Tuyến
Trưởng ban 

toán nội bộ
01/12/2022

Bổ 

nhiệm

3.1 Nguyễn Thị Thùy Linh Vợ 01/12/2022

3.2 Nguyễn Cát Thiên Giang Con 01/12/2022

3.3 Nguyễn Cát Linh Châu Con 01/12/2022

3.4 Đỗ Thị Loan Mẹ đẻ 01/12/2022

3.5 Nguyễn Hữu Cảnh Bố vợ 01/12/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

3.6 Mộc Thị Tâm Mẹ vợ 01/12/2022

3.7 Nguyễn Văn Ngàn Anh trai 01/12/2022

3.8 Đinh Thị Bạch Yến Chị dâu 01/12/2022

3.9 Nguyễn Thị Ngoan Chị gái 01/12/2022

3.10 Nguyễn Văn Tuyên Anh trai 01/12/2022

3.11 Doãn Thị Thanh Thúy Chị dâu 01/12/2022

3.12 Nguyễn Văn Tấn Em trai 01/12/2022

3.13 Nguyễn Thị Hoa Em dâu 01/12/2022

3.14

Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Lộc Phúc 

An

Giám đốc 0312516784

82-84 Calmette, 

P.Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, TP.HCM

01/12/2022
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

3.15
Công ty CP Dệt May 

Liên Phương

Trưởng Ban 

Kiểm Soát
0301445891

18 Tăng Nhơn Phú, 

P.Phước Long B, TP.Thủ 

Đức, TP.HCM

01/12/2022

1
Công ty TNHH Bách 

Phú Thịnh
Công ty con 0310156617

2A Phan Chu Trinh, 

Phường Hiệp Phú, 

Quận 9, TPHCM

09/06/2010 29/12/2022
Thoái 

vốn

1.1 Tạ Chí Cường 29/11/2021
Miễn 

nhiệm

Đại diện 

pháp luật

1.2 Phạm Thái Ninh
Đại diện 

pháp luật

2

Công ty TNHH Nước 

đá tinh khiết Đông An 

Bình

Công ty con 0304029762 

Số 4, Đường số 4, Khu 

phố 5, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh

23/09/2005

2.1 Nguyễn Văn Nhu 11/06/2015 16/05/2022
Miễn 

nhiệm

Đại diện 

pháp luật

2.2 Trần Sơn 16/05/2022
Bổ 

nhiệm

Đại diện 

pháp luật

3
Công ty CP Đầu tư 

Huế - Nhà Thủ Đức
Công ty con 312031000042

Thôn Lập An, Thị trấn 

Lăng Cô, Huyện Phú 

Lộc, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

07/10/2009 01/10/2022 Giải thể

VIII. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
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STT

No.

Tên tổ chức/cá nhân/ 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)/
Securities 

trading 
account 
(ifany)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)/ Position 
at the 

Company (if 
any)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp/ NSH 
No.*, date of issue, 

place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ/ Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time 
of startingto 
be affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ Time 
of ending to 
be affiliated 

person

Lý do/ 
Reasons

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/
Relat 

ionship 
with the 
Company

3.1 Ngô Lê Quang Trung 07/10/2009 24/05/2022
Miễn 

nhiệm

Đại diện 

pháp luật

3.2 Nguyễn Đình Chương 24/05/2022 01/10/2022
Bổ 

nhiệm

Đại diện 

pháp luật

4
Công ty TNHH TM -

DV Lộc Phúc An
Công ty con 0312561784 

Số 82-84 Calmette, 

Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, TP.HCM

23/10/2013

4.1 La Cẩm Nam 16/02/2022
Miễn 

nhiệm

Đại diện 

pháp luật

4.2 Nguyễn Văn Tuyến 16/02/2022
Bổ 

nhiệm

Đại diện 

pháp luật

5
Công ty CP Đầu tư Lộc 

Phúc Nhân
Công ty con 0314526202

Số 3-5 Đường Pasteur, 

Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, TP. HCM

20/07/2017 13/06/2022 Giải thể

5.1 Trần Quang Nhường 20/07/2017 13/06/2022 Giải thể
Đại diện 

pháp luật

6

Công ty TNHH Khai 

thác Dịch vụ ThuDuc 

House

Công ty con 0317286647

Số 82-84 Calmette, 

Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

12/05/2022

6.1 Võ Thị Thu 12/05/2022
Bổ 

nhiệm

Đại diện 

pháp luật

Trang 29/29 PL - 01   



ST
T/

No.

Tên tổ chức/cá 

nhân/
Name of 

organization/ 
individual

Mối quan 

hệ liên 
quan với 

công ty/ 
Relationshi
p with the 
Company

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 
cấp/ NSH No.* 
date of issue, 
place of issue

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ Address

Thời điểm 

giao dịch 
với công ty 

Time of 
transaction
s with the 
Company

Số Nghị  quyết/ Quyết định 
của ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, nêu rõ 
ngày ban hành)/ Resolution 

No. or Decision No. 
approved by General 

Meeting of Shareholders/ 
Board of Directors (if any, 

specifying date of issue)

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch/ Content, 
quantity, total 

value of  
transaction

Ghi chú/
Note

1
Công ty TNHH 

Bách Phú Thịnh

Công ty con 

trước đây

0310156617 do 
Sở kế hoạch và 

đầu tư TP.HCM 
cấp ngày 

09/06/2010

Phường Hiệp 
Phú, Quận 9, TP. 

Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

2022 39,648,506,019 Thu nhập cổ tức 

2020 4,629,205,480 Trả lợi nhuận HTKD

2020 251,499,026 Trả lãi chậm trả phần

 lợi nhuận HTKD

2020 9,273,342,786 Trả hộ lãi vay 

2

Công ty TNHH 
Thương mại - 
Dịch vụ Lộc 

Phúc An

Công ty con

0312561784 do 
Sở kế hoạch và 

đầu tư TP.HCM 

cấp ngày 
23/10/2013

Số 82-84 
Calmette, 

Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 
1, TP.HCM

2021

                3,300,000 Thu tiền cho thuê VP

2022
64/2022/NQ-HĐQT ngày 

30/05/2022               12,500,000 Trả hộ phí kiểm toán

      PHỤ LỤC 02:  GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions 

between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.
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ST
T/

No.

Tên tổ chức/cá 

nhân/
Name of 

organization/ 

individual

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty/ 

Relationshi
p with the 
Company

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp/ NSH No.* 
date of issue, 
place of issue

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 
liên hệ Address

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 
Time of 

transaction
s with the 
Company

Số Nghị  quyết/ Quyết định 
của ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, nêu rõ 

ngày ban hành)/ Resolution 
No. or Decision No. 
approved by General 

Meeting of Shareholders/ 
Board of Directors (if any, 

specifying date of issue)

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 
giao dịch/ Content, 

quantity, total 
value of  

transaction

Ghi chú/

Note

3

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Lộc Phú 
Nhân

Công ty con 0314526202

Số 3-5 Đường 
Pasteur, Phường 

Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, 

TP. HCM

2022
56A/2021/NQ-HĐQT ngày 

24/12/2021

            179,816,505 Hoàn vốn

4

Công ty TNHH 
Nước đá tinh 

khiết Đông An 
Bình

Công ty con

0304029762 do 

Sở kế hoạch và 
đầu tư TP.HCM 
cấp ngày 

23/09/2005

Số 4, Đường số 

4, Khu phố 5, 
Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, TP. HCM

2022
64/2022/NQ-HĐQT ngày 

30/05/2022
7,650,000,000 Mượn vốn 

2022
64/2022/NQ-HĐQT ngày 

30/05/2022
200,000,000 Hoàn trả mượn vốn 

2022
64/2022/NQ-HĐQT ngày 

30/05/2022
1,345,986 Chi hộ

2022
64/2022/NQ-HĐQT ngày 

30/05/2022
1,345,986 Thu hồi tiền chi hộ

2022
64/2022/NQ-HĐQT ngày 

30/05/2022
1,746,403 Chi hộ tiền điện

2022
64/2022/NQ-HĐQT ngày 

30/05/2022
1,746,403 Thu hồi tiền điện

2022
64/2022/NQ-HĐQT ngày 

30/05/2022
5,000,000 Doanh thu cho thuê

2022
64/2022/NQ-HĐQT ngày 

30/05/2022
5,500,000 Thu tiền cho thuê

Trang 2/3 PL -02            



ST
T/

No.

Tên tổ chức/cá 

nhân/
Name of 

organization/ 

individual

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty/ 

Relationshi
p with the 
Company

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp/ NSH No.* 
date of issue, 
place of issue

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 
liên hệ Address

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 
Time of 

transaction
s with the 
Company

Số Nghị  quyết/ Quyết định 
của ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, nêu rõ 

ngày ban hành)/ Resolution 
No. or Decision No. 
approved by General 

Meeting of Shareholders/ 
Board of Directors (if any, 

specifying date of issue)

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 
giao dịch/ Content, 

quantity, total 
value of  

transaction

Ghi chú/

Note

2022
64/2022/NQ-HĐQT ngày 

30/05/2022
10,000,000 Nhận tiền cọc

5

Công ty TNHH 

Khai thác Dịch 
vụ ThuDuc House

Công ty con 0317286647

Số 82-84 
Calmette, 

Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 

1, Thành phố Hồ 
Chí Minh

2022
50/2022/NQ-HĐQT ngày 

22/04/2022
20,000,000,000

Góp vốn thành lập 

công ty

2022
64/2022/NQ-HĐQT ngày 

30/05/2022
17,200,000,000 Mượn vốn 

2022
66/2022/NQ-HĐQT ngày 

31/05/2022
4,193,673,036 Phải thu HĐ HTKD

2022
64/2022/NQ-HĐQT ngày 

30/05/2022
1,842,454,544

Phải thu tiền cho 
thuê mặt bằng 

2022
64/2022/NQ-HĐQT ngày 

30/05/2022
1,440,000,000

Thu tiền cho thuê 

mặt bằng 
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STT Tên tổ chức
Mối liên quan 

với Thuduc House
Nội dung giao dịch Tổng giá trị Ghi chú

1

Công ty CP Vàng bạc Đá 

quý Bến Thành
Ông Đàm Mạnh Cường 

từng là TV HĐQT
Cho thuê Văn phòng

4,370,919,128

                PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và 

đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm 

lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director 

(General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of 

reporting).
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

1 Nguyễn Huy Hoàng

Chủ tịch 

HĐQT

(TV độc lập)

0 0.000%

1.1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Vợ 0 0.000%

1.2 Nguyễn Song Hoàng An Con 0 0.000%

1.3 Nguyễn Hoàng Khánh An Con 0 0.000%

1.4 Nguyễn Hoàng Tâm An Con 0 0.000%

1.5 Nguyễn Thị Mai Mẹ đẻ 0 0.000%

      PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

1.6 Nguyễn Việt Thắng Anh trai 0 0.000%

1.7 Hồ Thị Tú Anh Chị dâu 0 0.000%

1.8 Nguyễn Thị Kim Hoa Mẹ vợ 0 0.000%

1.9 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Chị gái 0 0.000%

1.10 Trần Quốc Hùng Anh rể 0 0.000%

1.11 Nguyễn Thị Hải Yến Chị gái 0 0.000%

1.12 Bùi Huy Hùng Anh rể 0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

1.13 Nguyễn Bích Hường Chị gái 0 0.000%

1.14 Hoàng Quốc Thắng Anh rể 0 0.000%

2 LÊ CHÍ HIẾU
Chủ 

tịch HĐQT
1,501,762 1.333%

Không còn 

là người 

nội bộ từ 

08/02/2022

2.1 Phạm Thị Xuân Lan vợ 100,064 0.089%

2.2 Lê Dã Hạc con 0 0.000%

2.3 Lê Xuân Phúc An con 0 0.000%

2.4 Lê Chí Hồng Hạnh em 0 0.000%

2.5 Lê Chí Sĩ em 0 0.000%

2.6 Lê Chí Thủ Khoa em 0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

2.7 Lê Chí Hồng Hà em 0 0.000%

2.8 Phan Thị Mỹ Dung em dâu 0 0.000%

2.9 Lê Thị Linh Uyên em dâu 0 0.000%

2.10

Công ty CP Quản lý và 

Kinh doanh Chợ Nông 

Sản Thủ Đức

Chủ tịch 

HĐQT
0302840598

QL 1A, P. Tam Bình, 

Q. Thủ Đức
0 0.000%

2.11

Công ty CP ngoại thương 

và phát triển đầu tư 

TPHCM

Chủ tịch 

HĐQT
0300590663

28 Phùng Khắc 

Khoan, P. Đa Kao, 

Quận 1, TP.HCM

0 0.000%

2.12
Công ty CP Thuduc 

House Wood Trading

Chủ tịch 

HĐQT
0312516784

28 Phùng Khắc 

Khoan, P. Đa Kao, 

Quận 1, TP.HCM

0 0.000%

3 Dương Ngọc Hải

Thành viên 

HĐQT

(TV độc lập) 0 0.000%

3.1 Dương Ngọc Hiệp Bố đẻ

0 0.000%

3.2 Trương Thị Lan Mẹ đẻ 

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

3.3 Võ Trường Thành Bố vợ

0 0.000%

3.4 Diệp Thị Thu Mẹ vợ

0 0.000%

3.5 Võ Diệp Cẩm Vân Vợ

0 0.000%

3.6 Dương Phương Nghi Con 

0 0.000%

3.7 Dương Gia Uy Con 

0 0.000%

3.8 Dương Thị Ngọc Hà Em gái

0 0.000%

3.9 Dương Thị Ngọc Hân Em gái

0 0.000%

4 Đàm Mạnh Cường

Thành viên 

HĐQT kiêm 

TGĐ 0 0.000%

4.1 Hoàng Thanh Thủy Vợ

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

4.2 Đàm Tá Lâm Vũ Con trai

0 0.000%

4.3 Đàm Tá Lâm Phong Con trai

0 0.000%

4.4 Đàm Tá Lâm Sơn Con trai

0 0.000%

4.5 Đàm Tá Văn Bố đẻ

0 0.000%

4.6 Trần Thị Thiện Mẹ đẻ

0 0.000%

4.7 Đàm Thị Minh Thúy Chị gái

0 0.000%

4.8 Wei Kwang Lu Anh rể

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

4.9 Đàm Mạnh Hùng Anh trai

0 0.000%

4.10 Phan Thị Minh Ngọc Chị dâu

0 0.000%

4.11 Hoàng Xuân Dinh Bố vợ

0 0.000%

4.12 Nguyễn Thị Loan Mẹ vợ

0 0.000%

4.13
Công ty cổ phần Vàng bạc 

Đá quý Bến Thành

Thành viên 

HĐQT
0300847936

312 Hai Bà Trưng, 

Phường Tân Định, 

Quận 1, TPHCM
0 0.000%

4.14

Công ty cổ phần Tổng 

công ty Dâu tằm tơ Việt 

Nam

Thành viên 

HĐQT
5801198921

20 Quang Trung, 

Phường 2, TP Bảo 

Lộc, Lâm Đồng
0 0.000%

4.15
Công ty CP Vận tải đa 

phương thức Duyên Hải

Chủ tịch 

HĐQT
0200793081

Số 189 đường đi 

Đình Vũ, Phường 

Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Hải Phòng 0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

4.16
Công ty TNHH Bách Phú 

Thịnh

Chủ tịch 

HĐTV
0310156617

2A Phan Chu Trinh, 

Phường Hiệp Phú, 

Quận 9, TPHCM
0 0.000%

4.17

Công ty cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Năng lượng 

Hoàng Gia

Chủ tịch 

HĐQT
0314807644

86/42 Phổ Quang, 

Phường 2, Quận Tân 

Bình, TPHCM
0 0.000%

4.18
Công ty Cổ phần Quản lý 

Quỹ Hợp Lực

Chủ tịch 

HĐQT
0305706456

Tầng 25, FLC Twin 

Towers, 265 Cầu 

Giấy, P. Dịch Vọng, 

Q. Cầu Giấy, Hà Nội 0 0.000%

5 Tạ Chí Cường TV HĐQT

0 0.000%

Không còn 

là người 

nội bộ từ 

24/02/2022

5.1 Tạ Nhu Bố đẻ

0 0.000%

5.2 Phạm Thị Loan Mẹ đẻ 

0 0.000%

5.3 Nguyễn Hữu Thanh Bố vợ

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

5.4 Đỗ Thị Mỹ Dung Mẹ vợ

0 0.000%

5.5 Nguyễn Phương Thảo Vợ

0 0.000%

5.6 Tạ Khánh Quỳnh Ngân Con 

0 0.000%

5.7 Tạ Bảo Lâm Con 

0 0.000%

5.8 Tạ Khánh Quỳnh Giang Con 

0 0.000%

5.9 Tạ Chí Hùng Em trai

0 0.000%

5.10 Tạ Chí Minh Em trai

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

5.11 Nguyễn Thị Thu Tiến Em dâu

0 0.000%

5.12 Đỗ Nguyễn Thuỵ Giao Em dâu

0 0.000%

5.13
Công ty CP Techhaus Việt 

Nam

Chủ tịch 

HĐQT
0315936794

Lầu 17-11, Toà nhà 

Vincom Đồng Khởi, 

72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố 
0 0.000%

5.14
Công ty CP TM-DV 

Pensilia

Chủ tịch 

HĐQT 

310691036

10 Trương Quyền, 

Phường 6, Quận 3, 

HCM
0 0.000%

5.15
Công ty TNHH Bách Phú 

Thịnh

TV. HĐTV 

kiêm TGĐ
411022000509

Phường Hiệp Phú, 

Quận 9, TPHCM

0 0.000%

5.16

Công ty CP MyMind

Chủ tịch 

HĐQT 1301080794

Số 75, đường 30/4, 

Phường An Hội, 

Thành phố Bến Tre, 

Tỉnh Bến Tre, Việt 

Nam
0 0.000%

6 Lữ Minh Sơn

TV HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ
0 0.000%

Không còn 

là người 

nội bộ từ 

14/03/2022
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

6.1 Lữ Văn Quyền Bố đẻ

0 0.000%

6.2 Nguyễn Thị Mỹ Mẹ đẻ 

0 0.000%

6.3 Phạm Gia Khang Bố vợ

0 0.000%

6.4 Nguyễn Thị Xuân Thu Mẹ vợ

0 0.000%

6.5 Phạm Vân Anh Vợ

0 0.000%

6.6 Lữ Duy Anh Con đẻ

0 0.000%

6.7 Lữ Minh Anh Con đẻ

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

6.8 Lữ Kim Phụng Chị ruột

0 0.000%

6.9 Lữ Minh Hải Anh ruột

0 0.000%

6.10 Lữ Thị Ngọc Cẩm Chị ruột

0 0.000%

6.11 Lữ Thị Ngọc Trang Em ruột

0 0.000%

6.12 Lữ Tiến Dũng Em ruột

0 0.000%

6.13 Lữ Phước Long Em ruột

0 0.000%

6.14 Lữ Ngọc Châu Em ruột

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

6.15 Lê Thị Bích Vân Chị dâu

0 0.000%

6.16 Văn Thị Tú Oanh Em dâu

0 0.000%

6.17 Trương Thị Cẩm Quỳnh Em dâu

0 0.000%

6.18 Võ Đức Tuấn Em rể

0 0.000%

6.19 Phạm Tấn Đạt Em rể

0 0.000%

6.20
CTCP Đầu Tư Lộc Phú 

Nhân

Kế toán 

trưởng

0 0.000%

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Người có liên quan đến Thành viên Ban Tổng Giám Đốc
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

1 Đàm Mạnh Cường Như mục I
Tổng Giám 

đốc
Như mục I Như mục I Như mục I Như mục I

2 Lữ Minh Sơn Như mục I
Phó Tổng 

Giám Đốc 
Như mục I Như mục I Như mục I Như mục I

3
TRẦN QUANG 

NHƯỜNG

Phó Tổng 

Giám Đốc 
3,870 0.003%

Không còn 

là người 

nội bộ từ 

11/02/2022

3.1 Bùi Thị Bích Loan Vợ

0 0.000%

3.1 Trần Bình An Con

0 0.000%

3.1 Trần Quang Khiêm Anh ruột

0 0.000%

3.1 Trần Thị Minh Nguyệt Chị ruột

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

3.1 Trần Quang Tín Em ruột

0 0.000%

3.1 Lê Thị Tuyết Nhung Chị dâu

0 0.000%

3.1 Võ Thị Hòa Em dâu

0 0.000%

3.1
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

Lộc Phú Nhân

Chủ Tịch 

HĐQT kiêm 

TG
0 0.000%

4 Lê Chí Thủ Khoa Phó TGĐ

0 0.000%

Không còn 

là người 

nội bộ từ 

01/03/2022

4.1 Nguyễn Thị Hoa Mẹ vợ

0 0.000%

4.2 Phan Thị Mỹ Dung Vợ  

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

4.3 Lê Chí Thiên Kiều Con đẻ

0 0.000%

4.4 Lê Chí Vương Khải Con đẻ

0 0.000%

4.5 Lê Chí Mỹ Khanh Con đẻ

0 0.000%

4.6 Lê Chí Hiếu Anh ruột 1,501,762 1.333%

4.7 Lê Chí Sĩ Anh ruột

0 0.000%

4.8 Lê Chí Hồng Hạnh Chị ruột

0 0.000%

4.9 Lê Chí Hồng Hà Em ruột

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

4.10 Ngô Đình Hoàng Anh rể

0 0.000%

4.11 Lê Thanh Long Em rể

0 0.000%

4.12 Phạm Thị Xuân Lan Chị dâu 126,964 0.113%

4.13 Lê Thị Linh Uyên Chị dâu

0 0.000%

1 Dương Ngọc Hải Như mục I
Chủ tịch 

UBKT
Như mục I Như mục I Như mục I Như mục I

2 Nguyễn Huy Hoàng Như mục I
Thành viên 

UBKT
Như mục I Như mục I Như mục I Như mục I

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

1 QUAN DIỄM TRANG
Trưởng ban 

kiểm soát

0 0.000%

Không còn 

là người 

nội bộ từ 

01/12/2022

1.1 QUAN MINH CẢNH Bố đẻ

0 0.000%

1.2 LÊ THỊ KIM HOA Mẹ đẻ 

0 0.000%

1.3 TRẦN HỒNG KIM Bố chồng

0 0.000%

1.4
NGUYỄN THỊ NGỌC 

PHƯỢNG
Mẹ chồng

0 0.000%

1.5 TRẦN HỒNG KHẢI Chồng

0 0.000%

IV. BAN KIỂM SOÁT

Trang 18/30 PL - 04    



STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

1.6
TRẦN QUAN HỒNG 

PHÚC
Con đẻ

0 0.000%

1.7
TRẦN QUAN DIỄM 

NGÂN
Con đẻ

0 0.000%

1.8
QUAN MINH QUỐC 

CƯỜNG
Em ruột

0 0.000%

1.9
HOÀNG THỊ HỒNG 

THỦY
Em dâu

0 0.000%

2 THÁI BẰNG ÂU
Thành viên 

BKS
24,272 0.022%

Không còn 

là người 

nội bộ từ 

20/04/2022

2.1 Thái Bằng Khởi Minh Con

0 0.000%

2.2 Thái Bằng Khải Phong Con

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

2.3 Thái Ngọc Anh Chị ruột

0 0.000%

2.4 Han Cuong Anh rể

0 0.000%

2.5 Thái Ngọc Linh Chị ruột

0 0.000%

2.6 Nguyễn Văn Bảy Anh rể

0 0.000%

2.7 Thái Quang An Anh ruột

0 0.000%

2.8 Lê Thị Danh Chị dâu

0 0.000%

2.9
Hiệp hội các nhà đầu tư 

tài chính Việt Nam VAFI

Ủy viên Ban 

chấp hành

Tầng 6 – Tòa nhà Đa 

Năng – Số 169, Phố 

Nguyễn Ngọc Vũ, 

Phường Trung Hòa, 

Quận Cầu Giấy, Hà 
0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

3 THÁI DUY PHƯƠNG
Thành viên 

BKS

0 0.000%

Không còn 

là người 

nội bộ từ 

20/04/2022

3.1 Thái Văn Tâm Cha ruột

0 0.000%

3.2 Nguyễn Thị Lệ Mẹ ruột

0 0.000%

3.3 Lê Đường Cha vợ

0 0.000%

3.4 Nguyễn Thị Hồng Nhung Mẹ vợ

0 0.000%

3.5 Lê Minh Hoàng Lan Vợ

0 0.000%

3.6 Thái Đông Nghi Con

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

3.7 Thái Gia Cát Tường Con

0 0.000%

3.8 Thái Vĩnh Trường Em ruột

0 0.000%

3.9 Cao Thụy Bích Trâm Em dâu

0 0.000%

3.10
Công ty Đầu tư tài chính 

Nhà nước TP. HCM

Phó Trưởng 

Phòng Quản 

trị Nguồn 

nhân lực

0300535140

67-73 Nguyễn Du, P. 

Bến Nghé, Quận 1, 

TP.HCM

6,757,429 5.998%

3.11
Công ty CP Cảng Tân 

Cảng Hiệp Phước

Thành viên 

BKS
0309924984

Lô A9, Khu A, KCN 

Hiệp Phước, Đường 

số 1, Long Thới, Nhà 

Bè, Hồ Chí Minh 0 0.000%

1 Lê Thị Ngọc Cẩm
Kế toán 

trưởng

0 0.000%

Không còn 

là người 

nội bộ từ 

01/07/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

1.1 Lê Công Thanh Bố đẻ

0 0.000%

1.2 Nguyễn Thị Mai Thúy Mẹ đẻ

0 0.000%

1.3 Lê Thị Ngọc Ẩn Chị ruột

0 0.000%

1.4 Lê Thị Châu Báu Em ruột

0 0.000%

1.5 Lê Thị Ngọc Ngà Em ruột

0 0.000%

1.6 Nguyễn Như Tùng Anh rể

0 0.000%

1.7 Phạm Minh Tuân Chồng

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

1.8 Trần Huỳnh Đức Phi Anh rể

0 0.000%

2 Nguyễn Thị Hà
Kế toán 

trưởng

0 0.000%

2.1 Nguyễn Đình Hữu Bố đẻ

0 0.000%

2.2 Lê Thị Nhung Mẹ đẻ

0 0.000%

2.3 Nguyễn Việt Dũng Anh trai

0 0.000%

2.4 Nguyễn Đình Hiệu Em trai

0 0.000%

2.5 Lương Thị Minh Hạnh Con đẻ

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

2.6 Lương Thị Minh Hòa Con đẻ

0 0.000%

2.7 Nguyễn Thị Nhung Chị dâu

0 0.000%

2.8 Hà Thị Thu Thủy Em dâu

0 0.000%

1 Văn Thị Huệ

Người ủy 

quyền 

CBTT, 

Người phụ 

trách quản 
0 0.000%

1.1 Cao Thị Thực Mẹ đẻ

0 0.000%

1.2 Văn Đình Dũng Anh trai

0 0.000%

VI. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, THƯ KÝ HĐQT
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

1.3 Văn Đình Tuấn Anh trai

0 0.000%

1.4 Nguyễn Thị Hương Chị dâu

0 0.000%

1.5 Lê Thị Hà Chị dâu

0 0.000%

1.6
Công ty TNHH Nước Đá 

Tinh Khiết Đông An Bình
P. Giám Đốc 0304029762

4 Đường số 4, KP.5, 

P.Tam Bình, Tp.Thủ 

Đức, TP.HCM
0 0.000%

2 BÙI THANH TRÚC

Người phụ 

trách quản 

trị kiêm thư 

ký HĐQT 0 0.000%

Không còn 

là người 

nội bộ từ 

25/04/2022

2.1 Bùi Văn Sanh Bố đẻ

0 0.000%

2.2 Lê Thị Bạch Cúc Mẹ đẻ

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

2.3 Nguyễn Hoàng Phượng Bố chồng

0 0.000%

2.4 Nguyễn Thị Kim Sa Mẹ chồng

0 0.000%

2.5 Nguyễn Hoàng Cương Chồng

0 0.000%

2.6
Nguyễn Hoàng Minh 

Khuê
Con gái

0 0.000%

2.7 Bùi Thanh Xuân Em gái

0 0.000%

2.8

Công ty CP đầu tư và 

phát triển Dự án hạ tầng 

Thái Bình Dương

TV.HĐQT 303614496

31/21 Kha Vạn Cân, 

P. Hiệp Bình Chánh, 

Q. Thủ Đức, 

Tp.HCM 0 0.000%

VII. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

1 QUAN DIỄM TRANG Như mục IV
Trưởng ban 

toán nội bộ
Như mục IV Như mục IV Như mục IV Như mục IV

Không còn 

là người 

nội bộ từ 

01/12/2022

2 BÙI THANH TRÚC Như mục VI

Trưởng Ban 

kiểm toán 

nội bộ

Như mục VI Như mục VI Như mục IV Như mục IV

Không còn 

là người 

nội bộ từ 

25/04/2022

3 NGUYỄN VĂN TUYẾN

Trưởng Ban 

kiểm toán 

nội bộ

96 0.000%

3.1 Nguyễn Thị Thùy Linh Vợ

12 0.000%

3.2 Nguyễn Cát Thiên Giang Con

0 0.000%

3.3 Nguyễn Cát Linh Châu Con

0 0.000%

3.4 Đỗ Thị Loan Mẹ đẻ

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

3.5 Nguyễn Hữu Cảnh Bố vợ

0 0.000%

3.6 Mộc Thị Tâm Mẹ vợ

0 0.000%

3.7 Nguyễn Văn Ngàn Anh trai

0 0.000%

3.8 Đinh Thị Bạch Yến Chị dâu

0 0.000%

3.9 Nguyễn Thị Ngoan Chị gái

0 0.000%

3.10 Nguyễn Văn Tuyên Anh trai

0 0.000%

3.11 Doãn Thị Thanh Thúy Chị dâu

0 0.000%
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STT 

No.
Họ tên Name

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

ID card 

No./Passport No., 

date of issue, 

place of issue

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú 

Note

3.12 Nguyễn Văn Tấn Em trai

0 0.000%

3.13 Nguyễn Thị Hoa Em dâu

0 0.000%

3.14

Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Lộc Phúc 

An

Giám đốc 0312516784

82-84 Calmette, 

P.Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, TP.HCM
0 0.000%

3.15
Công ty CP Dệt May Liên 

Phương

Trưởng Ban 

Kiểm soát
0301445891

18 Tăng Nhơn Phú, 

P.Phước Long B, 

TP.Thủ Đức, 

TP.HCM 331,244 0.294%
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